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Ngày 18 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường Khối 2, thị trấn Khe Sanh, huyện 

Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

07/2018/TLST-HS ngày 08 tháng 3 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

12/2018/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo: 

Trần Quang M (tên gọi khác: Đen Tân, Minh Tần), sinh ngày 18/01/1985 tại 

thành phố H, tỉnh Quảng Trị; nơi ĐKHKTT: Khố phố 4, Phường 5, thành phố H, 

tỉnh Quảng Trị; chỗ ở hiện nay: Số 72 đường P, Khu phố 1, Phường 5, thành phố 

H, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Xuân T 

và bà Lê Thị Th; tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Tháng 7/2012, bị áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường với thời hạn 06 tháng, ngày 28/3/2013 bị cáo 

Trần Quang M bị Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 15 

tháng tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 24 tháng 04 ngày về tội "Cố ý 

gây thương tích" (Bản án số 24/2013/HSST ngày 28/3/2013 của Tòa án nhân dân 

thành phố H, tỉnh Quảng Trị), đến ngày thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã được 
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xóa án tích; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/11/2017, tạm giam từ ngày 24/11/2017 tại 

Nhà tạm giữ Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đến nay; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11 năm 2017, tổ công tác của Đồn Biên 

phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Công an xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa phối 

hợp tuần tra kiểm soát địa bàn thì nhận được tin báo có một số đối tượng đang mua 

bán trái phép chất ma túy tại thôn B, xã T. Khi tổ công tác đến khu vực quán của 

bà Phạm Thị H, ở thôn B, xã T thì phát hiện Trần Quang M đang ngồi trước quán 

và có biểu hiện nghi vấn, tổ Công tác yêu cầu M xuất trình giấy tờ để kiểm tra thì 

M dùng tay phải lấy trong túi áo khoác đang mặc trên người ra một gói nilon màu 

đen ném ra phía sau lưng cách chỗ M ngồi khoảng 02m, tổ Công tác tiếp cận và 

yêu cầu Trần Quang M nhặt gúi nilon lên để kiểm tra thì phát hiện bên trong gúi 

nilon có chứa 108 viên nén hình trụ tròn màu hồng và 01 viên nén hình trụ tròn 

màu xanh, trên bề mặt các viên có dập chữ WY nên đã tiến hành lập biên bản bắt 

người phạm tội quả tang đối với Trần Quang M.  

Kết luận giám định số 06/KLGĐ ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: Các viên nén màu hồng, màu xanh 

trong phong bì niêm phong ký hiệu M gửi đến giám định có methamphetamine. 

Methamphetamin là chất ma túy nằm trong Danh mục II, STT 67, Nghị định 

82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.  

Khối lượng Methamphetamin của từng mẫu như sau: 

Viên nén màu xanh, khối lượng mẫu 0,1011gam, khối lượng Methamphetamin 

0,014gam. Viên nén màu hồng, khối lượng mẫu 10,3672gam, khối lượng 

Methamphetamin 1,535gam. Khối lương Methamphetaminen trong 109 viên ma 

túy là 1,549 gam. 

Quá trình điều tra: Đã tạm giữ 109 viên nén có ký hiệu WY và 01 điện thoại 

di động hiệu Iphone 5S màu trắng đã qua sử dụng, số Imei 013989006018302, gắn 

sim có số thuê bao 0923529608; 01 điện thoại di động hiệu GOLY màu đen đã qua 

sử dụng, số Imei 355211070028018, gắn sim có số thuê bao 0949547252;  số tiền 

770.000 đồng và 01 chiếc áo khoác của Trần Quang M. 

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Quang M khai nhận đã dùng điện thoại hiệu GOLY 

để liên lạc mua 109 viên ma túy rồi cất giữ để sử dụng như Cáo trạng của Viện 
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kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa đã truy tố. Ngoài ra, bị cáo Trần Quang M 

còn khai nhận số tiền bị cáo dùng để mua 109 viên ma túy là của Nguyễn Minh T, 

sinh năm 1976 trú tại Khu phố 5, Phường 5, thành phố H và Nguyễn Hoàng L, sinh 

năm 1981, trú tại Khu phố 8, Phường 5, thành phố H đưa cho bị cáo 2.100.000 

đồng nhờ mua ma túy, bị cáo bỏ thêm 2.400.000 đồng để đi mua ma túy về sử 

dụng. 

Bản cáo trạng số: 12/CT-VKSHH ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo Trần Quang M về 

tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự 

năm 2015.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa đề nghị: 

Tuyên bố bị cáo Trần Quang M (M Tần) phạm tội " Tàng trữ trái phép chất ma 

túy", áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015, điểm p khoản 1 

Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; xử phạt bị cáo Trần Quang M từ 02 đến 03 

năm tù. Về xử vật chứng: đề nghị áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106, khoản 2 

Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì có đóng 

dấu “Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị” ký hiệu MT02, 01 sim có số 

thuê bao 0949547252 và 01 sim có số thuê bao 0923529608. Tịch thu nộp ngân 

sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu GOLY màu đen đã qua sử dụng. Trả lại 

cho bị cáo Trần Quang M 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5S màu trắng đã qua 

sử dụng, số Imei 013989006018302, 770.000đồng và 01 chiếc áo khoác. Về án 

phí: đề nghị áp dụng  khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm 

a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội buộc bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí HSST. 

Bị cáo Trần Quang M trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo rất hối hận về hành 

vi của mình và xin giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, sống 

có ích cho xã hội.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao 

Bảo, Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an huyện Hướng Hóa, Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Hướng Hóa, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Qúa trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 
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vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các 

hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2]. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với kết quả điều tra và 

các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, từ đó có đủ cơ sở để Hội 

đồng xét xử khẳng định: Ngày 20 tháng 11 năm 2017, tại thôn B, xã T, huyện 

Hướng Hóa bị cáo Trần Quang M có hành vi cất giữ, giấu bất hợp pháp 108 viên 

nén ma túy hình trụ tròn màu hồng và 01 viên nén ma túy hình trụ tròn màu xanh, 

trên bề mặt các viên có dập chữ chữ WY có tổng khối lượng chất 

Methamphetamine là 1,549gam để sử dụng. Methamphetamine là chất ma túy nằm 

trong Danh mục II, STT 67, Nghị định 82/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính 

phủ. Hành vi bị cáo Trần Quang M đã cố ý xâm phạm chính sách thống nhất quản 

lý của Nhà nước về chất ma túy, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội. Như vậy, từ các 

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

xét thấy có đủ căn cứ để khẳng định bị cáo Trần Quang M đã phạm vào tội "Tàng 

trữ trái phép chất ma túy". Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 194 

Bộ luật hình sự năm 1999. Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết 41/2017/QH14 về việc 

thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH/13 nên áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249 

Bộ luật hình sự năm 2015 như Bản cáo trạng và lời luận tội của Kiểm sát viên tại 

phiên tòa là đúng quy định pháp luật. 

 [3]. Xét tính chất, hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo gây mất an ninh trật tự 

tại địa phương. Mặt khác, bị cáo Trần Quang M có nhân thân xấu. Tháng 7/2012, 

bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường với thời hạn 06 tháng, ngày 

28/3/2013 bị cáo Trần Quang M bị Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Quảng Trị 

tuyên phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Cố ý gây thương tích". Vì vậy, 

cần phải xử phạt nghiêm khắc và cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian 

mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội và phòng ngừa 

chung. Cũng như nhằm đáp ứng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn 

xã hội đang diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn. 

 Cần tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo cho việc thi hành án. 

 Về tình tiết giảm nhẹ trách niệm hình sự: Bị cáo Trần Quang M trong quá 

trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo  đã thành khẩn khai báo về 

hành vi phạm tội. Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại các điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999.  

 Đối với lời khai của Trần Quang M về số tiền bị cáo dùng để mua 109 viên 

ma túy có 2.100.000đồng là của Nguyễn Minh T, sinh năm 1976 trú tại Khu phố 5, 
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Phường 5, thành phố H và Nguyễn Hoàng L, sinh năm 1981, trú tại Khu phố 8, 

Phường 5, thành phố H đưa cho bị cáo nhờ bị cáo mua về để sử dụng. Hội đồng xét 

xử xét thấy trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác minh về Nguyễn Minh 

T và Nguyễn Hoàng L, tuy nhiên tại thời điểm xác m thì cả T và L đều không có 

mặt tại địa phương nên chưa có cơ sở để kết luận (bút lục số 71-72). 

 [4] .Về xử lý vật chứng và tài sản liên quan đến vụ án: Đối với các viên ma 

túy còn lại sau khi giám định 78 viên nén màu hồng có khối lượng 7,5116gam có 

Methamphetamine và 2,4543gam chất bột màu hồng có Methamphetamine được 

niêm phong trong một phong bì có đóng dấu “Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh 

Quảng Trị” ký hiệu MT02 là vật cấm lưu hành. 01 sim có số thuê bao 0949547252 

và 01 sim có số thuê bao 0923529608 là vật không có giá trị. 01 điện thoại di động 

hiệu GOLY màu đen đó qua sử dụng, số Imei 355211070028018 là phương tiện 

mà bị cáo sử dụng vào việc phạm tội. 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5S màu 

trắng đã qua sử dụng, số Imei 013989006018302, số tiền 770.000đồng và 01 áo 

khoác của bị cáo Trần Quang M là tài sản của bị cáo, không liên quan đến hành vi 

phạm tội. Căn cứ khoản 2 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 và điểm a, c khoản 2 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì có đóng 

dấu “Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị” ký hiệu MT02, 01 sim có số 

thuê bao 0949547252 và 01 sim có số thuê bao 0923529608. Tịch thu, nộp ngân 

sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu GOLY màu đen đã qua sử dụng. Trả lại 

cho bị cáo Trần Quang M 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5S màu trắng đã qua 

sử dụng, số Imei 013989006018302, 770.000đồng và 01 chiếc áo khoác. 

  Vật chứng và tài sản liên quan đến vụ án hiện đang được Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị quản lý theo biên bản giao nhận  ngày 

12/3/2018 (bút lục số 93). 

 [5]. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và 

điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí 

Tòa án buộc bị cáo Trần Quang M phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:
 

 Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015, điểm p khoản 

1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 và khoản 1 Điều 38  Bộ luật hình sự năm 

2015. 
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 Căn cứ khoản 2 Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999 và điểm a, c khoản 2 Điều 

106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 Điều 

23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

 1. Tuyên bố bị cáo Trần Quang M (Tên gọi khác: Đen Tần, M Tần)  phạm tội 

"Tàng trữ trái phép chất ma túy".  

 Xử phạt bị cáo Trần Quang M (Tên gọi khác: Đen Tần, M Tần) 02 (hai) năm 

tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ (ngày 20/11/2017).  Tiếp tục tạm giam 

bị cáo để đảm bảo cho việc thi hành án. 

2. Về xử lý vật chứng và tài sản liên quan đến vụ án: Tịch thu tiêu hủy 01 

phong bì có đóng dấu “Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị” ký hiệu 

MT02, 01 sim có số thuê bao 0949547252 và 01 sim có số thuê bao 0923529608. 

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu GOLY màu đen đã qua 

sử dụng. Trả lại cho bị cáo Trần Quang M 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5S 

màu trắng đã qua sử dụng, số Imei 013989006018302, 770.000đồng và 01 chiếc áo 

khoác. 

Vật chứng và tài sản liên quan đến vụ án hiện đang được Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị quản lý theo biên bản giao nhận  ngày 

12/3/2018. 

 3. Về án phí: Buộc bị cáo Trần Quang M phải chịu 200.000 đồng tiền án phí 

hình sự sơ thẩm. 

 4. Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND huyện Hướng Hóa; 

- Công an huyện Hướng Hóa; 

- Chi cục THA.DS huyện Hướng Hóa; 

- Cơ quan thi hành án hình sự; 

- Bị cáo; 

- Thi hành án hình sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

Nguyễn Văn Trung 
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